
STT Họ tên Tên SĐT Ghi chú

1 Nguyễn Thiện An An 098****474 KBSV

2 Phạm Thúy An An 093****655

3 Cao Thị Vân Anh Anh 098****812

4 Cao Tuấn Anh Anh 036****268 SSI

5 Đào Ngọc Anh Anh 038****086 KBSV

6 Đỗ Huyền Anh Anh 086****738

7 Đỗ Phương Anh Anh 093****460

8 Dương Việt Anh Anh 096****520 DIGI INVEST

9 Hoàng Việt Anh Anh 093****626

10 Nguyễn Diệu Anh Anh 097****821

11 Nguyễn Hải Anh Anh 097****567

12 Nguyễn Phương Anh Anh 098****557

13 Nguyễn Quỳnh Anh Anh 097***032

14 Nguyễn Thị Phương Anh Anh 083****838

15 Phạm Thị Quỳnh Anh Anh 097****864

16 Trần Như Tuấn Anh Anh 091****946

17 Trần Phụng Anh Anh 094****486 Giữ lại

18 Nguyễn Thanh Bảo Bảo 096****291

19 Lê Thị An Bình Bình 090****535

20 Hoàng Minh Châu Châu 093****999

21 Bùi Tuyết Chinh Chinh 033****421

22 Trần Thị Chinh Chinh 098****617

23 Võ Tâm Chính Chính 039****284 KBSV

24 Nguyễn Hùng Cường Cường 096****776

25 Nguyễn Ngọc Đạt Đạt 096****069

26 Nguyễn Tiến Đạt Đạt 039****868

27 Hoàng Anh Đức Đức 097***032

28 Nguyễn Duy Đức Đức 096****099 SSI

29 Nguyễn Tiến Đức Đức 039****294 SSI

30 Đặng Thùy Dung Dung 086****338 DIGI INVEST

31 Nguyễn Trung Dũng Dũng 098****728
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32 Trịnh Xuân Dũng Dũng 096****267 FPTS

33 Nguyễn Thị Dương Dương 086***725

34 Cao Hồng Giang Giang 090****795

35 Đoàn Đức Giang Giang 034****228

36 Doãn Hoàng Giang Giang 032****679

37 Nguyễn Trường Giang Giang 098****446

38 Trần Hương Giang Giang 056****668

39 Bùi Xuân Giới Giới 091***539

40 Trần Phương Ngọc Hà Hà 035****197

41 Văn Thị Hà Hà 097****382 DAU KHI

42 Bùi Minh Hải Hải 098***789

43 Cao Thị Hằng Hằng 091****711 SSI

44 Lò Thị Hằng Hằng 098****689

45 Lê Thị Hạnh Hạnh 033****807

46 Đinh Thị Thu Hiền Hiền 097****294

47 Trần Đức Hiền Hiền 097****009

48 Trần Tuấn Hiệp Hiệp 034****438

49 Phạm Minh Hiếu Hiếu 085****988

50 Võ Huy Hiệu Hiệu 091****877

51 Bùi Thị Hoa Hoa 039****933

52 Đào Thị Hoa Hoa 097****386

53 Nguyễn Thị Hoa Hoa 039****598 ASEAN

54 Ngô Minh Hòa Hòa

55 Nguyễn Thị Trung Hòa Hòa SSI

56 Đặng Thị Hoài Hoài 039***077

57 Nguyễn Huy Hoàng Hoàng 035****459

58 Phạm Đức Hoàng Hoàng 096****418

59 Nguyễn Trí Hùng Hùng 096****060 SSI

60 Phạm Thanh Hưng Hưng 096***348 Bảo lưu đi 25/11

61 Lê Thị Quỳnh Hương Hương SSI

62 Nguyễn Thị Hường Hường 098****766

63 Phạm Nhật Huy Huy 090****368

64 Tô Gia Huy Huy 094****966 FPTS

65 Dương Thị Huyền Huyền 033****411 MBS

66 Nguyễn Thị Khánh Huyền Huyền 084****998

67 Đỗ Quang Khải Khải 097****097



68 Phạm Thị Thanh Lam Lam 096****369

69 Vũ Văn Lâm Lâm 090****984

70 Phạm Thị Phương Lan Lan 093****232

71 Trần Chi Lan Lan 090****590 DIGI INVEST

72 Nguyễn Thị Liên Liên 096****296

73 Hoàng Mỹ Linh Linh 090****996

74 Nguyễn Phước Linh Linh 096****579 KBSV

75 Phạm Phương Linh (1) Linh 033****057 KBSV

76 Phạm Phương Linh (2) Linh 093****899

77 Trần Hoài Linh Linh 086****069 DAU KHI

78 Trần Hoàng Loan Loan 091****387

79 Nguyễn Văn Long Long 036****524

80 Lý Thị Luyện Luyện 093****862 SSI

81 Dương Khánh Ly Ly 098***903

82 Phạm Chi Mai Mai 090****993 DNSE

83 Lê Anh Minh Minh 094****345 SHS

84 Vũ Công Minh Minh 033****092

85 Dương Xuân Nam Nam 091****899

86 Lê Hoàng Nam Nam 098****000

87 Ngô Quang Nam Nam 091***560

88 Nguyễn Thị Thu Nga Nga 098****204

89 Phạm Hoàng Bảo Nga Nga 096****616 KBSV

90 Lã Tuấn Nghĩa Nghĩa 091****809 SHS

91 Hoàng Thị Ngọc Ngọc 037****480

92 Vũ Thị Minh Ngọc Ngọc 091****250 VIETCAP

93 Đặng Hải Nguyên Nguyên 097****154

94 Lê Đức Nguyên Nguyên 097***032

95 Nguyễn Dương Nguyên Nguyên 086****899 KBSV

96 Đoàn Thị Nhài Nhài 098****658

97 Nguyễn Thị Yến Nhi Nhi 083****271 DIGI INVEST

98 Trần Gia Pháp Pháp 088****538

99 Nguyễn Quốc Phi Phi 098****350 DNSE

100 Đỗ Hoàng Phúc Phúc 033****165 SSI

101 Nguyễn Sỹ Phúc Phúc 097****660

102 Trịnh Thị Phúc Phúc 098****719

103 Hoa Thị Hồng Phương Phương 098****444



104 Tạ Minh Quân Quân 033****645 SHS

105 Trương Văn Quân Quân 086****099

106 Vũ Thế Quân Quân 091****531

107 Đào Minh Quang Quang 034****626 VIETCAP

108 Nguyễn Minh Quang Quang 039***096

109 Nguyễn Văn Quang Quang 094****718

110 Phan Quang Quang 091****471

111 Trần Vũ Hồng Quý Quý 096****873

112 Trần Sỹ Phú Quý Quý 035****952 DAU KHI

113 Dương Thị Diễm Quỳnh Quỳnh 091***988

114 Ka Như Quỳnh Quỳnh 037****351

115 Lê Minh Sơn Sơn 098****039

116 Nguyễn Thiên Tài Tài 097****132

117 Trần Thanh Tâm Tâm 035****884

118 Thân Văn Tặng Tặng 096****868

119 Nghiêm Đức Thắng Thắng 097****500

120 Nguyễn Mạnh Thắng Thắng 093****969 SSI

121 Vũ Anh Thắng Thắng 093****089

122 Nguyễn Thị Thanh Thanh 098****713

123 Đào Tiến Thành Thành 090****911

124 Dương Minh Thành Thành 097****066

125 Trần Đức Thành Thành 090****657

126 Lê Thị Thảo Thảo 098****179

127 Đặng Thu Thảo Thảo 091****896 CK KB

128 Nguyễn Thị Phương Thảo Thảo 036****685

129 Trịnh Phương Thảo Thảo 086****238

130 Nguyễn Tiến Thiêm Thiêm 093****010

131 Ngô Thị Thơm Thơm 098****091

132 Nguyễn Đình Thuận Thuận 097****293 KBSV

133 Trần Thị Lệ Thủy Thuỷ 097****860 MBS

134 Nghiêm Sỹ Tiến Tiến 096****195 KBSV

135 Dương Mạnh Toàn Toàn 096****002 FPTS

136 Nguyễn Khánh Toàn Toàn 098****138

137 Lê Anh Trà Trà 096****742 SSI

138 Nguyễn Hà Phương Trâm Trâm ****

139 Bùi Thị Trang (1) Trang 098****990 SHS



140 Bùi Thị Trang (2) Trang 035****285

141 Đặng Minh Trang Trang 091****191 SHS

142 Hoàng Thị Kiều Trang Trang 034****737

143 Nghiêm Thùy Trang Trang 086****873

144 Nông Thu Trang Trang 086****652 SSI

145 Nguyễn Ngọc Trúc Trúc 038****528

146 Trần Hoàng Trung Trung 093****869

147 Trần Trí Trung Trung

148 Nguyễn Hữu Tuấn Tuấn 085****458 SSI

149 Nguyễn Văn Tuấn Tuấn 097****723

150 Trần Anh Tuấn Tuấn 039****292

151 Vũ Anh Tuấn Tuấn **** DIGI INVEST

152 Nguyễn Anh Tùng Tùng 098****797 KBSV

153 Nguyễn Duy Tùng Tùng 038****496

154 Nguyễn Viết Tùng Tùng 098****128 SSI

155 Vũ Đức Tùng Tùng 034****523

156 Vũ Minh Tùng Tùng 032****588 SSI

157 Vũ Bá Tước Tước 091****416

158 Đặng Ngọc Tuyền Tuyền 091****988

159 Trần Thị Ánh Tuyết Tuyết 098****982

160 Đỗ Thị Thanh Vân Vân 098****276 SHS

161 Mạc Văn Văn 098****122

162 Đoàn Văn Việt Việt 096****968

163 Ngô Thị Xuân Xuân 096****632

164 Lý Hồng Phương Phương 093****333


